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BÀI TẬP VỀ DANH TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN 

Exercise 1  

What do we call these things and people?  

1. A ticket for a concert is a concert ticket.  

2. Problems concerning health are health problems.  

3. A magazine about computers is .......................  

4. Photographs taken on your holiday are your ..........  

5. Chocolate made with milk is ..........  

6. Somebody whose job is to inspect factories is .......  

7. A horse that runs in races is .......................  

8. A race for horses is ................................  

9. A horel in central London is ........................  

10. The results of your exams are your .................  

11. The carper in the dining room is ...................  

12. A scandal involing an oil company is ...............  

13. Workers at a car factory are .......................  

14. A scheme to improve a road is ......................  

15. A course that lasts five days is ...................  

16. A question that has two parts is ...................  

17. A girl who is seven years old is ...................  

Exercise 2  

Answer the questions using two of the following words each time:  

accident     belt     card    credit     editor    forecast     newspaper  
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number    road     room     seat     shop     weather     window  

1. This can be caused by bad driving.  

a road accident  

2. If you're staying at a hotel you need to remember this.  

your .......  

3. You should wear this when you're in a car.  

a ..........  

4. You can often use this to pay for things instead of cash.  

a ..........  

5. If you want to know if it's going to rain you can read or listen.  

the ........  

6. This person is a top journalist.  

a ..........  

7. You might stop to look in this when you're walking along a street.  

a ..........  

Exercise 3  

Complete the sentences using the following:  

15 minute(s) 60 minute(s) two hour(s) five day(s)  

two year(s) 500 year(s)   six mile(s) six mile(s)  

20 pound(s) five course(s) ten page(s) 450 pages(s)  

Sometimes you need the singular and sometimes the plural.  

1. It's quite a long book. There are 450 pages.  

2. A few days ago I received a ten-page letter from Julia.  

3. I didn't have any change. I only had a .... note.  
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4. At work in the morning I usually have a .... break for coffee.  

5. There are .... in an hour.  

6. It's only a .... flight from London to Madrid.  

7. It was a very big meal. There were .... .  

8. Mary has just started a new job. She's got a .... contract.  

9. The oldest building in the city is the .... castle.  

10. I work .... a week. Saturday and Sunday are free.  

11. We went for a long walk in the country. We must have walked .... .  

12. We went for a .... walk in the country.  

ĐÁP ÁN 

Exercise 1  

3. a computer magazine  

4. (your) holiday photographs  

5. milk chocolate  

6. a factory inspector  

7. a race horse  

8. a horse race  

9. a central London hotel  

10. (your) exam results  

11. the dining room carpet  

12. an oil company scandal  

13. car factory workers  

14. a road improvement scheme  

15. a five-day course  
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16. a two-part question  

17. a seven-year-old girl  

Exercise 2    

2. room number  

3. seat belt  

4. credit card  

5. weather forecast  

6. newspaper editor  

7. shop window  

Exercise 3  

3. 20-pound  

4. 15-minute  

5. 60 minutes  

6. two-hour  

7. five courses  

8. two-year  

9. 500-year-old  

10. five days  

11. six miles  

12. six-mile 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

